
Phụ lục 01
THỐNG KÊ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ DO UBND HUYỆN, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN GIAO

(từ ngày 01/01/2023 đến ngày 22/6/2023)

STT Đơn vị thực hiện Tổng số nhiệm vụ giao
Hoàn thành Chưa hoàn thành

Ghi chú
Trong hạn Quá hạn Tổng cộng Trong hạn Trễ hạn Tổng cộng

1 Phòng Tài nguyên & Môi trường 35 32 0 32 3 0 3
2 Phòng Văn hóa & Thông tin 62 58 0 58 4 0 4
3 Phòng Tư pháp 18 15 0 15 3 0 3
4 Thanh tra 10 9 0 9 1 0 1
5 Phòng Nội vụ 79 40 0 40 38 1 39
6 Phòng Kinh tế & Hạ tầng 52 48 1 49 3 0 3
7 Phòng Y tế 16 16 0 16 0 0 0
8 Phòng Nông nghiệp & PTNT 35 29 2 31 4 0 4
9 Phòng Tài chính – Kế hoạch 113 106 2 108 4 1 5
10 Phòng Dân tộc 19 16 1 17 2 0 2
11 Phòng Giáo dục và Đào tạo 11 11 0 11 0 0 0
12 Phòng Lao động – TB&XH 35 29 2 31 0 4 4
13 UBND xã Đăk Na 35 8 0 8 27 0 27
14 UBND xã Đăk Sao 9 9 0 9 0 0 0
15 UBND xã Đăk Rơ Ông 6 6 0 6 0 0 0
16 UBND xã Đăk Tờ Kan 14 14 0 14 0 0 0
17 UBND xã Đăk Hà 11 9 0 9 2 0 2
18 UBND xã Tu Mơ Rông 25 18 0 18 7 0 7
19 UBND xã Tê Xăng 12 9 0 9 3 0 3
20 UBND xã Măng Ri 5 5 0 5 0 0 0
21 UBND xã Ngọk Lây 25 16 0 16 9 0 9
22 UBND xã Văn Xuôi 8 8 0 8 0 0 0
23 UBND xã Ngọk Yêu 11 9 0 9 2 0 2
24 Trung tâm dịch vụ nông nghiệp 4 4 0 4 0 0 0
25 Trung tâm Môi trường và DVĐT 1 1 0 1 0 0 0
26 Trung tâm GDNN-GDTX 7 4 0 4 3 0 3
27 Ban quản lý dự án ĐTXD huyện 7 4 0 4 3 0 3
28 Hạt Kiểm lâm 8 4 2 6 2 0 2

Tổng số 673 537 10 547 120 6 126

GHI CHÚ: Đối với những nhiệm vụ hoàn thành nhưng trễ hạn; nhiệm vụ trễ hạn chưa hoàn thành được tổng hợp tại các Phụ lục 02, 03
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PHỤ LỤC 02
CÁC NỘI DUNG HOÀN THÀNH NHƯNG TRỄ HẠN TÍNH ĐẾN NGÀY 21/7/2023)

TT Số văn bản,
ngày, tháng

Cơ quan ban
hành Nội dung chỉ đạo Đơn vị chủ trì

thực hiện

Đơn vị
phối
hợp

Hạn xử lý hoặc
báo cáo

Văn bản hoàn
thành

1
Công văn số

1583/UBND-VP,
ngày 05/7/2023

UBND huyện

Về việc tham mưu UBND huyện Tờ trình trình
Ban Thường vụ Huyện ủy ký ban hành Kế

hoạch thực hiện Chương trình số 60-CTr/TU,
ngày 15/5/2023 của BCH Đảng bộ tỉnh khoá
XVI “về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá,

hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn
đến năm 2045.

Phòng KT-HT Ngày 07/7/2024
Công văn đề xuất số

489/KTHT, ngày
10/7/2023

2

Công văn số
283/CCCNTY-

CNTY, ngày
23/6/2023

Chi cục Thú y
tỉnh

đề nghị xây dựng kế hoạch phát triển ngành
nông nghiệp nông thôn năm 2024

Phòng
NN&PTNT Ngày 01/7/2023

Công văn số
1562/UBND-NN,
ngày 05/7/2023

3

Công văn số
2086/SNN-CCKL
và '2236/UBND-

NNTN, ngày
05/7/2023

Sở
NN&PTNT

Về việc rà soát, tổng hợp nhu cầu kinh phí hỗ
trợ thực hiện đầu tư phát triển dược liệu theo
các chính sách phát triển dược liệu hiện hành

Phòng
NN&PTNT Ngày 07/7/2023

Công văn đề xuất số
680/PNN, ngày

20/7/2023, Công văn
số 1732/UBND-NN,

ngày 20/7/2023

4
Công văn số

200/VP, ngày
03/7/2023

Văn Phòng
HĐND-

UBND huyện

Về tình hình triển khai và giải ngân nguồn vốn
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo
bền vững năm 2021 chuyển sang năm 2022

Phòng TC-KH
huyện Ngày '07/7/2023

Công văn số
1680/UBND-TCKH,

ngày 14/07/2023

5 Công văn số
1785/SKTĐT-KT Sở Tài chính

Về việc báo cáo lần II kết quả thực hiện các
Chương trình MTQG theo yêu cầu của Đoàn

giám sát Quốc Hội , ngày 27/06/2023

Phòng TC-KH
huyện Ngày 03/7/2023

Báo cáo số 473/BC-
UBND, ngày

11/7/2023
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6
Phiếu chuyển số

146/PC-VP,
ngày 05/7/2023

Văn Phòng
HĐND-

UBND huyện

Công văn số 2094/SNN-CCKLngày 05/7/2023
của

Sở Nông nghiệp và PTNT Kon Tum
Hạt Kiểm lâm Ngày 10/7/2023

 Công văn
1643/UBND-VP
ngày 12/7/2023

7
Phiếu chuyển số

150/PC-VP,
ngày 12/7/2024

Văn Phòng
HĐND-

UBND huyện

Công văn số 2175/SNN-CCKLngày 10/7/2023
của

 Sở Nông nghiệp và PTNT Kon Tum
Hạt Kiểm lâm Ngày 16/7/2023

Đã tham mưu Nội
dung tại Công văn số

111/HKL ngày
18/7/2023

8

 Công văn số
1263/SLĐTBXH-
TGXHVGN ngày

26/6/2023

Sở Lao động-
TBXH

Đôn đốc báo cáo kết quả thực hiện các kiến
nghị giám sát của Ban Dân tộc Hội đồng nhân

dân tỉnh

Phòng LĐ-
TB&XH

Trước ngày
5/7/2023

Báo cáo số 479/BC-
UBND, ngày

12/7/2023

9

Công văn số
1976/UBND-
KGVX ngày

27/6/2023

UBND tỉnh

V/v đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục
tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn
2021-2025, năm 2023 và rà soát hộ nghèo, hộ

cận nghèo

Phòng LĐ-
TB&XH Ngày 28/6/2023

Công văn số
1598/UBND-

LĐTBXH, ngày
07/7/2023

10 Công văn số
786/BDT-HCTH Ban Dân tộc

Về việc đề xuất mô hình tổ chức bộ máy, chức
năng, nhiệm vụ cơ quan quản lý nhà nướcvề

công tác dân tộc

Phòng Dân tộc
huyện Ngày 16/7/2023

Báo cáo số 504/BC-
UBND, ngày

19/7/2023
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PHỤ LỤC 03
CÁC NỘI DUNG TRỄ HẠN CHƯA HOÀN THÀNH TÍNH ĐẾN NGÀY 21/7/2023)

TT Số văn bản,
ngày, tháng

Cơ quan ban
hành Nội dung chỉ đạo Đơn vị chủ trì

thực hiện

Đơn vị
phối
hợp

Hạn xử lý hoặc
báo cáo Ghi chú

1 158-CV/BDV
ngày 28/6/2023 Đoàn giám sát Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch số 98-

KH/TU của BTV Tỉnh uỷ Phòng Nội vụ Ngày 20/7/2023

2 123/PC-VP ngày
05/6/2023

Văn Phòng
HĐND-

UBND huyện

Kế hoạch thực hiện triển khai thực hiện công
tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn huyện

năm 2023
Công an huyện Ngày 30/6/2023

3 128/PC-VP ngày
06/6/2023

Văn Phòng
HĐND-

UBND huyện

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống
mua bán người năm 2023 trên đại bàn huyện Công an huyện Ngày 30/6/2023

4
2029/SKHĐT-

TH, ngày
19/7/2023

Sở KHĐT
tỉnh

Về việc đề xuất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch
đầu tư công năm2023 nguồn ngân sách trung

ương
Phòng TC-KH Trước 16h ngày

20/7/2023

5
Công văn

1443/UBND-VP
ngày 32/6/2023

UBND Huyện
Tu Mơ Rông

Về việc thực hiện các chỉ tiêu số hóa hồ sơ, kết
quả giải quyết thủ tục hành chính

Phòng LĐ-
TB&XH

trước ngày
10/7/2023

6

Công văn số
1257/SLĐTBXH-
TGXHVGN ngày

23/62023

Sở Lao động -
TBXH

V/v báo cáo tình hình thực hiện Chương trình
nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức

khỏe người có công với cách mạng, người cao
tuổi, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng

cần trợ giúp xã hội giai đoạn 2021-2030.

Phòng LĐ-
TB&XH

trước ngày
10/7/2023

7

Công văn số
2043/SNN-

CCPTNT ngày
2/7/2023

Sở
NN&PTNN
Kon Tum

V/v đề nghị báo cáo kết quả thực hiện các kiến
nghị tại Báo cáo số 27/BC-BDT ngày 14-11-

2022 của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh

Phòng LĐ-
TB&XH

trước ngày
6/7/2023
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8

Công văn số
1372/SLĐTBXH-
LĐVL&GDNN
ngày 10/7/2023

Sở Lao động -
TBXH

Đề nghị đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu,
nhiệm vụ phát triển giáo dục nghề nghiệp năm
2023 và xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục

nghề nghiệp năm 2024

Phòng LĐ-
TB&XH

trước ngày
12/7/2023
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